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KẾT QUẢ  HỘI THAO  

VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG UEH 2022 
 

1. MÔN BÓNG BÀN:  

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nam A Ba Dương Ngọc Thắng Khoa Du lịch - COB 

Ba Ngô Văn Phong Công ty In KT 

Nhì Phan Ngọc Danh Phòng CSVC 

Nhất Vũ Quang Nguyên Viện ĐTQT 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nam B Ba Ngô Chí Cường Ban QLKTX 

Ba Nguyễn Công Thành Văn phòng trường 

Nhì Hoàng Hải Long Văn phòng Trường 

Nhất Tô Phước Hải Khoa Quản trị - COB 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nữ A Ba Lê Thị Nguyệt Vân  Ban QLKTX 

Ba Phan Thị Thu Hằng Văn phòng trường 

Nhì Nguyễn Thị Thanh Huyền Phòng TH - CTD 

Nhất Lê Thị Cẩm Hồng Khoa Kế toán - COB 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nữ B 
Nhì Vũ Thị Tươi Công ty In KT 

Nhất Vũ Thị Minh Giang CĐ các viện CTD 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi nam  

Ba Ngô Văn Phong 

Nguyễn Văn Hùng 

Công ty In KT 

Văn phòng trường 

Nhì Nguyễn Thành Vinh 

Tô Phước Hải 

Phòng TH - COB 

Khoa Quản trị - COB 

Nhất Dương Ngọc Thắng 

Nguyễn Quốc Anh 

Khoa Du lịch - COB 

Khoa Ngân hàng - COB 
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Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi Nữ 

Ba Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Lê Thị Hồng Minh 

Phòng TH - CTD 

Khoa KDQTM - COB 

Nhì Phan Thị Thu Hằng 

Bùi Thị Lệ Thủy 

Văn phòng trường 

Khoa Toán - TK (COB) 

Nhất Lê Thị Cẩm Hồng 

Trần Thị Huyền Thu 

Khoa Kế toán 

Phòng TC - KT 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi Nam nữ 

Ba 
Nguyễn Văn Hùng 

Phan Thị Thu Hằng 

Văn phòng trường 

Văn phòng trường 

Ba 
Nguyễn Thành Vinh 

Lê Thị Nguyệt Vân 

Phòng TH-COB 

Ban QLKTX 

Nhì Hoàng Hải Long 

Bùi Thị Lệ Thủy 

Văn phòng trường 

Khoa T - TK (CTD) 

Nhất Dương Ngọc Thắng 

Trần Thị Huyền Thu 

Viện Du lịch 

Phòng TC - KT 

2. MÔN CẦU LÔNG:  

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nam  

 

Ba Đoàn Đức Minh Khoa Du lịch - COB 

Ba Huỳnh Đức Phòng QLKH - HTQT 

Nhì Lê Tấn Phước Khoa NH - COB 

Nhất Lại Tiến Dĩnh Khoa NH - COB 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn Nữ 
Nhì Nguyễn Thị Ngọc Liên Phòng QLKH - HTQT 

Nhất Nguyễn Toàn Xuân Nhã Phòng TC-KT 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi nam 

Ba Võ Hà Quang Định 

Đoàn Đỉnh Lam 

Phòng CNTT 

Phòng CSVC 

Ba Huỳnh Đức 

Đoàn Anh Tuấn 

Phòng QLKH-HTQT 

Viện ĐTQT 
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Nhì Nguyễn Mạnh Tuyên 

Phạm Khánh Duy 

Phòng TTPC 

Khoa Ngân hàng - COB 

Nhất Lại Tiến Dĩnh 

Nguyễn Đức Nghiên 

Khoa Ngân hàng – COB 

Phòng CNTT 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi nữ 

Nhì Lê Bích Liễu 

Vũ Thiên Trinh 

Khoa LLCT 

Phòng Đào tạo 

Nhất Nguyễn Toàn Xuân Nhã 

Ngô Thụy Minh Hiền 

Phòng TC - KT 

Phòng TH - COB 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đôi nam 

nữ 

Ba 
Đoàn Đức Minh 

Đặng Nguyễn Phương Linh 

Khoa Du lịch – COB 

Khoa Kinh tế - COB 

Ba 
Võ Thành Trung 

Vũ Thiên Trinh 
Phòng Đào tạo 

Nhì Nguyễn Đức Nghiên 

Trần thị Huyền Thu 

Phòng CNTT 

Phòng TC-KT 

Nhất Lê Tấn Phước 

Nguyễn Toàn Xuân Nhã 

Khoa Ngân hàng – COB 

Phòng TC - KT 

3. MÔN CỜ TƯỚNG:  

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nam 

KK Huỳnh Văn Đức Khoa CNTTKD - CTD 

KK Ngô Chí Cường Ban QLKTX 

KK Nguyễn Đình Tuấn Khoa Toán – TK - CTD 

Ba Trần Văn Kiều Viện ĐTSĐH 

Ba Nguyễn Quốc Anh Khoa Ngân hàng - COB 

Nhì Trần Anh Đức Phòng TH - COB 

Nhì Nguyễn Thành Vinh Phòng TH - COB 

Nhất Lê Văn CĐ các Viện CTD 

 

Nội dung Giải Họ và tên Đơn vị 

Đơn nữ 

Ba Nguyễn Thị Huỳnh Cúc Văn phòng trường 

Nhì Nguyễn Thị Hồng Cẩm T/c NCKT&KDCA 

Nhất Lê Thị Kim Thanh CĐ các viện CTD 
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Nội dung Giải Đơn vị 

Đồng đội 

Ba Phòng KHĐT - KT 

Nhì Ban QLKTX 

Nhất Phòng TH - COB 

4. MÔN BÓNG ĐÁ MINI NAM:  

4.1 Giải cá nhân 

Giải Họ và tên Đơn vị 

Vua phá lưới  1/ Phan Ngọc Danh 

2/ Thái Văn Tuấn 

3/ Phan Ngọc Anh 

4/ Phan Minh Vũ 

Phòng Cơ sở vật chất (UEH3) 

Phòng Cơ sở vật chất (UEH3) 

Khoa Quản trị - COB (UEH1) 

Trung tâm Quản lý Pháp - Việt (UEH4) 

Thủ môn xuất sắc  Quan Hán Xương Phòng Cơ sở vật chất (UEH3) 

4.2 Giải đồng đội  

Nội dung Giải Đơn vị 

Bóng đá 

mini 

Nam 

Tư UEH4: Trường CN& TK - UEH, Phân hiệu VL, Văn phòng trường 

Ba UEH2: Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, TT QL Pháp - Việt 

(CFVG), Các phòng ban chức năng 

Nhì UEH1: Liên quân Trường KD-UEH, P. CNTT, P.QLKH-HTQT 

Nhất UEH3: Phòng CSVC 

5. MÔN KÉO CO:  

Nội dung Giải Đơn vị 

Kéo co 

KK Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 

KK Khoa Ngoại ngữ 

KK Phòng Cơ sở vật chất 2 

KK Phòng Quản trị nguồn nhân lực - P. Marketing - TT 

Ba Văn phòng Trường 1 

Ba P. Tài chính kế toán - P. Công nghệ thông tin - P. ĐBCL-PTCT 

Nhì Viện Đào tạo quốc tế 

Nhất Phòng Cơ sở vật chất 1 
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6. MÔN ĐỒNG ĐỘI PHỐI HỢP:  

Nội dung Giải Đơn vị 

Đồng đội 

phối hợp  

KK Văn phòng trường 2 

KK P. Quản trị Nguồn nhân lực - P. Marketing - TT 

Ba Khoa Ngoại ngữ 

Ba Phòng Cơ sở vật chất 

Nhì Văn phòng trường 1 

Nhất Công đoàn các viện CTD, P. Tổng hợp CTD, K. CNTTKD 

GIẢI PHỤ 

- VĐV xuất sắc (VĐV đạt nhiều huy chương nhất): Nguyễn Toàn Xuân Nhã - P. TCKT 

- VĐV phong trào (VĐV tham gia nhiều môn nhất):  

o Dương Ngọc Thắng - K. Du lịch COB 

o Nguyễn Quốc Anh - K. Ngân hàng COB 

o Ngô Chí Cường - Ban QLKTX 

- Giải Phong trào: Văn phòng Trường  

- Giải Toàn đoàn: Phòng Cơ sở vật chất 


